
 Mức độ 

30-50% 

Mức độ 

50-70%

 Mức độ

 > 70% 

I. THỊ TRẤN TÂN KHAI      18.000.000 

1 Phạm Văn Đức Tổ 5, Khu phố 6 Nông dân           83        3.000.000 

2 Lê Đình Dân Tổ 5, Khu phố 6 Nông dân             41,6        1.000.000 

3 Tạ Văn Toàn Tổ 1, Khu phố 5 Nông dân             36,3        1.000.000 

4 Nguyễn Thị Bích Trang Tổ 1, Khu phố 5 Nông dân 62,9        2.000.000 

5 Lê Văn Bình Tổ 1, Khu phố 5 Nông dân             36,6        1.000.000 

6 Nguyễn Thị Phấn Tổ 4, Khu phố 6

Hộ gia đình có 

người có công 

với cách mạng

        100        7.000.000 

7 Trần Thị Kim Tổ 4, Khu phố 6 Nông dân         100        3.000.000 

       7.000.000 

1 Lý Văn Hùng Tổ 3, ấp Núi Gió Nông dân        77,4        3.000.000 

2 Vũ Văn Thảo Tổ 3, ấp Núi Gió Nông dân             40,0        1.000.000 

3 Điểu Khom Tổ 2, Sóc Trào B Nông dân           72        3.000.000 
Thiệt hại ngày 

28/7/2023

       6.000.000 

1 Vi Văn Vạn ấp Chà Lon Nông dân 60        2.000.000 

2 Vi Văn Cỏn ấp Chà Lon Nông dân 50        2.000.000 

3 Nguyễn Văn Hoàng ấp Chà Lon Nông dân 66        2.000.000 

31.000.000     

Số tiền hỗ trợ viết bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng chẵn./.

TỔNG CỘNG

Đối

 tượng

Mức độ thiệt hại
 Mức hỗ trợ

(đồng) 
Ghi chú

Thiệt hại ngày 

28/7/2023

Thiệt hại ngày 

29/7/2023

Thiệt hại ngày 

09/7/2023

II. XÃ TÂN LỢI

Thiệt hại ngày 

16/7/2023

III. XÃ MINH ĐỨC

DANH SÁCH HỖ TRỢ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NHÀ Ở DO THIÊN TAI GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NGÀY 09/7/2023 ĐẾN NGÀY 29/7/2023

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng           năm 2023 của UBND huyện Hớn Quản)

STT Họ và tên
Hộ khẩu

 thường trú
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